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Chương 1: Tổng quan về kiểm toán môi trường



1.1 Sự ra đời và phát triển của KTMT

Kiểm 

toán 

môi 

trường 

công cụ

quản lý

một quá trình đánh giá có tính hệ thống, định

kỳ và khách quan

được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực

hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và

trang thiết bị môi trường hoạt động tốt.

Là một công cụ giám sát trợ giúp việc ra quyết định và

giám sát quản lý.

Chỉ có giá trị khi được hình thành trong một hệ thống

quản lý tổng thể. Nó không thể đứng đơn độc.



“Kiểm toán môi trường” 
INTOSAI

Những năm đầu thập 

kỷ 90 của thế kỷ 20

Thành lập Nhóm Kiểm toán môi 

trường (INTOSAI WGEA)

Tháng 10/1992, tại Mỹ

Hội đồng (Assembly)

Ban chỉ đạo (Steering Committee)

Các thành viên (Members)



Nhóm làm việc có số lượng thành viên lớn

nhất trong các nhóm làm việc của INTOSAI.

Hiện nay, có 6 trong 7 khu vực đã thành lập Nhóm làm việc cấp

khu vực về kiểm toán môi trường (RWGEA).

INTOSAI 

WGEA

Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La

tinh, Caribe và Nam Thái Bình Dương.

ASOSAI 

RWGEA

Nhóm làm việc khu vực về kiểm toán môi trường của

ASOSAI được thành lập tháng 10/2000 tại Thái Lan

do Tổng Kiểm toán Nhà nước TQ làm chủ tịch.



- Chú trọng đến việc hỗ trợ và hợp tác đa phương, tạo lập và

chia sẻ kiến thức, phát triển năng lực và đào tạo nguồn nhân

lực có hàm lượng công nghệ cao.

Mục tiêu chiến lược của INTOSAI WGEA: 

- Cam kết để lại cho thế hệ tương lai một tài sản nguyên vẹn

bằng cách nâng cao chất lượng môi trường, công tác quản lý tài

nguyên, mang lại sức khỏe và sự thịnh vượng cho nhân loại;

- Đem lại giá trị gia tăng cùng với các công cụ hữu hiệu và

dịch vụ cho các thành viên, giúp các thành viên gia tăng ảnh

hưởng của mình đối với các nhà làm luật;



Ngày 17/01/2008, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành

Quyết định số 42/QĐ-KTNN về việc thành lập Nhóm làm

việc Kiểm toán môi trường của Kiểm toán nhà nước.

Việc Kiểm toán nhà nước Việt Nam 

Trở thành thành viên chính thức của INTOSAI WGEA và

ASOSAI RWGEA là cần thiết và tạo những cơ hội thuận lợi

cho VN tham gia sâu hơn vào các hoạt động mang tính

chuyên môn cao của INTOSAI và ASOSAI.



1.2. Khái niệm về Kiểm toán môi trường

Viện thương mại Quốc tế ICC (International Chamber of Commerce) (1998):

“KTMT là một công cụ quản lý bao gồm sự ghi chép một cách

khách quan, công khai các tổ chức môi trường, sự vận hành các

thiết bị, cơ sở vật chất với mục đích quản lý môi trường bằng

cách trợ giúp quản lý, kiểm soát các hoạt động và đánh giá sự

tuân thủ các chính sách của công ty bao gồm sự tuân thủ theo các

tiêu chuẩn môi trường”.



Tiêu chuẩn ISO 14010 (1996):

“KTMT là một quá trình thẩm tra có hệ thống và được ghi thành

văn bản, bao gồm việc thu thập và đánh giá một cách khách quan

các bằng chứng nhằm xác định những hoạt động, sự kiện, hệ

thống quản lý liên quan đến môi trường hay các thông tin về

những kết quả của quá trình này cho khách hàng”.

Cục BVMT (2003):

“Công cụ quản lý bao gồm một quá trình đánh giá có tính hệ

thống, định kỳ và khách quan được văn bản hóa về việc làm thế

nào để thực hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và trang

thiết bị môi trường hoạt động tốt”.



TTMT có nhiệm vụ cưỡng chế, bắt buộc các CSSX tuân theo các quy

định về tiêu chuẩn MT đã cam kết. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo NĐ

26/CP về xử phạt hành chính về BVMT.

Kiểm toán MT là đánh giá sự tuân thủ việc quản lý và thi hành về MT

của CSSX đang hoạt động theo yêu cầu về BVMT và theo các nguyên lý

PTBV. Kiểm toán MT chỉ bắt buộc trong những trường hợp đã được luật

pháp quy định.



Kiểm toán MT có liên quan rất gần đến việc quan trắc, các tiêu

chuẩn và chỉ tiêu.

Việc quan trắc MT liên quan mật thiết đến các tiêu chuẩn, chỉ tiêu.

Một trong những mục tiêu của KTMT là giải trình các số liệu quan trắc

MT của cơ sở. Quá trình KTMT dựa trên việc phân tích và tư liệu hóa

các số liệu quan trắc đã có sẵn của cơ sở, phân tích thống kê các số liệu,

tài liệu nhằm đưa ra bức tranh tổng quát về những vấn đề cần kiểm toán.



Kiểm toán MT có mối quan hệ mật thiết với ĐTM. Mặc dù hiện nay

chưa có quy định bắt buộc các CSSX phải tiến hành kiểm toán MT,

song kiểm toán MT được xem là giai đoạn cuối của ĐTM.

Kiểm toán MT được dùng để kiểm nghiệm độ chính xác khoa học của các

dự báo tác động đã được trình bày trong ĐTM và kiểm tra các thực tiễn

QLMT



1.8. Cơ sở thực tiễn áp dụng KTMT trên thế giới và Việt Nam

Ứng dụng KTMT ở VN

Ở nước ta trong nhiều năm trở lại đây, kiểm toán MT được thực hiện dưới

hình thức ĐTM đã được tiến hành ở nhiều nhà máy và CSSX đang hoạt

động. Các báo cáo này cho thấy những bức tranh tổng quát về hiện trạng MT

của nhà máy, các tác động tích cực cũng như tiêu cực đến nhà máy hiện tại,

dự báo tương lai và kiến nghị một số biện pháp nhằm cải thiện MT.

Thực chất của quá trình này là Kiểm toán MT với dạng kiểm toán thuộc về

kỹ thuật. Mục tiêu chủ yếu là kiểm toán nguồn thải và kiểm toán sự tuân thủ

của nhà máy đối với các quy định về MT VN.



Chương 2: Quy trình kiểm toán môi trường



2.1. Quy trình thực hiện kiểm toán môi trường nói chung

2.1.1 Các hoạt động trứơc kiểm toán hay giai đoạn hoạt động

chuẩn bị

2.1.2 Hoạt động kiểm toán chính

2.1.3. Hoạt động sau kiểm toán

2.2. Quy trình thực hiện kiểm toán chất thải nói riêng

2.2.1. Những yêu cầu đối với một cuộc kiểm toán chất thải

2.2.2 Quy mô của một cuộc kiểm toán chất thải

2.2.3 Các bước kiểm toán chất thải

2.2.4. Trình tự xây dựng báo cáo kiểm toán môi trường
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2.1. Quy trình thực hiện KTMT nói chung

Các hoạt động trước kiểm toán 

(chuẩn bị)

Hoạt động kiểm toán

Hoạt động sau kiểm toán



2.1.1. Các hoạt động trước kiểm toán

Xác định phạm vi và các 

mục tiêu kiểm toán

Thu thập thông tin nền

Lựa chọn nhóm Kiểm 

toán viên

Soạn thảo kế hoạch 

kiểm toán

Xác định tần suất kiểm 

toán

Chuẩn bị các tài liệu 

làm việc



a. Xác định phạm vi và các mục tiêu kiểm toán

- Phạm vi kiểm toán mô tả quy mô và ranh giới của đợt kiểm

toán (theo ISO 14010).

Phạm vi kiểm toán

- Các thông số xác định phạm vi kiểm toán bao gồm:

+ Phạm vi địa lý của cuộc kiểm toán;

+ Chủ đề MT của kiểm toán;

+ Phạm vi kiểm toán trong cơ sở bị kiểm toán;

+ Thời đoạn điều tra;

+ Các tiêu chuẩn kiểm toán.



VD: Đối tượng kiểm toán là các công ty sản xuất kinh doanh. 

Hầu hết các công ty thực hiện kiểm toán theo khu vực cụ thể và

khu vực này có thể chia nhỏ thành các khu vực riêng biệt để kết

quả đánh giá có ý nghĩa tốt hơn. Khi hệ thống quản lý MT đã hoàn

thiện thì có thể mở rộng thêm phạm vi.

Việc kiểm toán có thể chia nhỏ theo phạm vi địa lý.



VD: Phạm vi KTMT dọc theo tuyến đường giao thông đến phía

ngoài vị trí có các cơ sở xử lý chất thải nguy hại cần mở rộng tới

đâu? Những khu vực nào bên ngoài vị trí đó cần kiểm tra? Việc

quan trắc lớp không khí xung quanh có nên đưa vào kiểm toán hay

ko? Những tác động của các cơ sở nào ảnh hưởng đến các khu vực

nhạy cảm với MT như: sông, suối, hồ, hay các khu dân cư, trường

học, khu vui chơi giải trí,....

Lựa chọn phạm vi KT ở vị trí đặc biệt có thể rất

phức tạp.

Những phạm vi này phải nằm trong giới hạn của

công ty.



VD: Khi đến KT 1 nhà máy, cần xác định rõ KT ở những bộ phận

nào, khu vực nào? Nếu KT toàn bộ nhà máy thì có cần thiết phải

KT toàn bộ khu vực bên trong hay không? Nếu phạm vi KT bao

gồm cả những khu vực ngoài nhà máy thì cần xem xét có nhà máy

hay cơ sở sản xuất nào bên cạnh hay không?

Việc xác định rõ ranh giới khu vực kiểm toán góp

phần nâng cao hiệu quả KT



Người kiểm toán phải đích thân xuống khảo sát tại hiện trường

Tóm lại có 2 cách để các hoạt động KT nằm trong

giới hạn của các cơ sở bị kiểm toán như sau:

Rà soát lại thông tin có sẵn bên trong cơ sở bị kiểm toán như các

khâu kiểm kê, lưu kho, dán nhãn, đánh dấu,...



Để KT tiến hành hiệu quả phải xác định rõ vấn đề MT cần KT.

Có thể KT toàn bộ công ty, song cũng có thể KT trong phạm

vi hẹp hơn. Có thể KT toàn bộ vấn đề có liên quan đến MT

của công ty hoặc chỉ có thể tập trung vào 1 trong những vấn

đề này.

Một chương trình KT có thể bao gồm cả KT công việc, Kiểm soát

ONKK, kiểm soát ÔN nước, QLCTR và CTNH...



Những yêu cầu đối với một cuộc kiểm toán chất thải

Quy mô của một cuộc kiểm toán chất thải

Các bước kiểm toán chất thải

Nội dung phần 2.2.



2.2.1. Những yêu cầu đối với một cuộc kiểm toán chất thải

KT chất thải bao gồm việc rà soát, kiểm tra các quá trình sản xuất, xác

định nguồn thải và khối lượng chất thải, tính toán cân bằng vật chất, xác

định các vấn đề trong vận hành sản xuất  đề ra các giải pháp giảm thiểu

phát sinh chất thải ra MT.

Có thể nói kiểm toán chất thải là một lĩnh vực chuyên sâu của KTMT đã

được tiêu chuẩn hóa bằng ISO 14010 và ISO 14011:1996.

Kiểm toán chất thải là bước đầu tiên trong chương trình dài hạn nhằm tối

ưu hóa việc tận dụng triệt để tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Kiểm toán chất thải cho thấy cái nhìn toàn diện về quá trình sản xuất,

thiết bị sản xuất, cung cấp các kiến thức về dòng vật liệu, tập trung vào

khu vực giảm chất thải và tiết kiệm chi phí, tài nguyên



Bước 4: Các kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục

Giúp cho đơn vị nhận thức rõ hơn về tác dụng kép về kinh tế như giảm chi

phí, tăng uy tín và hiệu quả hoạt động của việc BVMT trong quá trình hoạt

động của đơn vị.

Đơn vị có thể thiết kế qui trình sản xuất hợp lý hơn để tiết kiệm năng lượng

và giảm thiểu chất thải, thay thế bằng loại nguyên vật liệu phù hợp hơn để

giảm thiểu phế liệu, phế thải,… theo đề xuất của KT viên.

Mặt khác, việc đánh giá và kết luận hiện trạng MT của Doanh nghiệp đối

với việc đảm bảo các yêu cầu cơ bản về sức khỏe con người, có thể sẽ đưa

ra những cảnh báo về ô nhiễm MT đã được phát hiện trong quá trình KT

còn giúp BQL và CBCNV trong đơn vị nhận thức rõ nguy cơ ô nhiễm MT

sẽ ảnh hưởng xấu đến chính bản thân họ như nguy cơ bệnh nghề nghiệp,

nguy cơ suy giảm sức khỏe, giảm sút năng suất lao động ngay trong đơn vị.



Bước 5: Hỗ trợ dữ liệu và thông tin

Nhằm cung cấp thông tin sao lưu có liên quan như dữ liệu phân tích,

bất kỳ hành động cưỡng chế được thực hiện bởi cơ quan quản lý, bản

sao thông báo vi phạm, kế hoạch hoặc bản đồ, sơ đồ, hoặc hình ảnh.



B3. Trao đổi thông tin với cơ quan cấp cao về các kết quả báo cáo

Việc trao đổi thông tin về kết quả báo cáo với các lãnh đạo của cơ quan

có liên quan là rất quan trọng. Vì nếu việc kiện tụng liên quan đến một

cơ sở được kiểm toán, báo cáo kiểm toán và các tài liệu hỗ trợ sẽ có sẵn.

Nếu có những vấn đề mang tính trách nhiệm pháp lý cao, nhân viên cơ

quan pháp luật hoặc văn phòng luật sư cần phải đi đầu trong việc quản

lý và phổ biến các tài liệu nhạy cảm.

Báo cáo cần phải được viết đầy đủ, chi tiết để cơ quan quản lý có thể

đưa ra quyết định thông báo về kết quả kiểm toán và kiến nghị.

Các cơ quan cấp cao có thể thỏa hiệp với khả năng của cơ quan để giải

quyết các vấn đề. Cần kiểm soát chặt chẽ về việc tuân thủ hoặc trách

nhiệm.



B4. Xây dựng kế hoạch hành động và biện pháp khắc phục

Mỗi chương trình KT của Doanh nghiệp bao gồm các quy định để theo dõi

hành động dựa trên những phát hiện và kiến nghị KT. Báo cáo KT bao gồm

một danh sách các hạng mục hành động và chủ Doanh nghiệp có trách nhiệm

theo dõi các mục này được giải quyết.

Kế hoạch hành động phải có ngày dự kiến hoàn thành.

Có thể sử dụng một số gói phần mềm thương mại KT có sẵn để tạo ra các

“báo cáo công việc khó khăn” trên một lịch trình định trước để cảnh báo nhân

viên cơ sở hoặc cơ quan liên quan đến hạn mục tuân thủ hoặc hành động,

cảnh báo người dùng về thời hạn quan trọng là sắp tới hoặc định trước.



Theo dõi có thể đơn giản như theo dõi các cuộc gọi điện thoại cho các

nhà quản lý cơ sở hoặc có thể liên quan đến việc tiến hành một cuộc

kiểm toán theo dõi. Thay vì thiết lập những vấn đề cho một hành

động khắc phục trong một ngày cuối cùng, nó có thể hữu ích để thiết

lập các sự kiện quan trọng cho sự khởi đầu, thực hiện và hoàn thành

các biện pháp khắc phục.



B5. Kiểm toán bổ sung và xác minh các biện pháp khắc phục

đã được thực hiện

Tất cả các báo cáo kiểm toán phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ

quan cấp cao, đảm bảo rằng các tài liệu tham khảo pháp lý chính xác với quy

định và được áp dụng đúng.

Bản dự thảo báo cáo bằng văn bản trong tuần sau kiểm toán cũng nên được

trình và có chữ ký của người quản lý cơ sở, trưng cầu bình luận từ nhân viên

cơ sở cho phù hợp. Sau đó sẽ được trình lên cơ quan sửa đổi cho phù hợp và

nên được giới hạn cho những cá nhân liên quan là một trong những phương

pháp để kiểm soát cần phải biết.

Mỗi cơ quan cũng nên xây dựng một chính sách lưu trữ hồ sơ chính thức cho

kiểm toán viên ghi chú, dự thảo báo cáo, tài liệu liên quan và báo cáo cuối

cùng đúng với quy định và được áp dụng đúng.



Bằng cách phát triển các hành động và sử dụng hệ thống theo dõi, cơ quan sẽ

có một bộ phận là nơi duy nhất để đảm bảo rằng hành động khắc phục đã được

thực hiện.

Theo dõi các cuộc gọi điện thoại hoặc thậm chí kiểm toán trung gian để giải

quyết các hành động cụ thể có thể phát sinh trong quá trình kiểm toán.

Việc theo dõi các cuộc gọi điện thoại hoặc thậm chí kiểm toán trung gian xác

minh bằng các biện pháp khắc phục đã được thực hiện trên một số loại giấy tờ

đã được xác nhận.

Ví dụ: nếu một hành động để loại bỏ sự rò rỉ CTNH, những xác minh nên bao

gồm các biểu hiện khi mẫu chất thải đã được gửi và giấy tờ về việc xử lý, tiêu

hủy. Không thực hiện hành động khắc phục có thể dẫn đến áp lực bên ngoài và

quan hệ công chúng bất lợi, hoặc các vấn đề trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng

nếu thủ tục pháp lý khởi xướng chống lại cơ quan.



Chương 3: Các công cụ và kỹ thuật kiểm toán



3.1 Công cụ kiểm toán môi trường

3.1.1 Bảng kiểm kê

3.1.2. Bảng điều tra

3.1.3. Hình ảnh

3.1.4. Máy tính và các phần mềm hỗ trợ

3.1.5. Các văn bản, quy định của pháp luật

3.2. Phương pháp và kỹ thuật kiểm toán môi trường

3.2.1 Phương pháp kiểm toán

3.2.2. Kỹ thuật kiểm toán

Chương 3: Tổng quan về kiểm toán môi trường



3.1. Công cụ kiểm toán môi trường

Bảng kiểm kê

Bảng điều tra
Hình ảnh

Máy tính và các phần mềm hỗ trợ



- Xác định phạm vi kiểm toán hoạt động quản lý CTR – CTNH cho 

đơn vị/cơ sở được kiểm toán;

- Thu thập thông tin về hoạt động quản lý CTR – CTNH của đơn 

vị/cơ sở được kiểm toán.

- Chuẩn bị các thiết bị, phương tiện phục vụ cho quá trình kiểm toán

của đơn vị/cơ sở.

- Lập kế hoạch kiểm toán hoạt động quản lý CTR – CTNH cho đơn

vị/cơ sở được kiểm toán.

4.1.2. Quy trình kiểm toán hoạt động quản lý CTR & CTNH

a. Giai đoạn tiền kiểm toán



Giai đoạn Bước Nội dung

Giai đoạn tiền 

kiểm toán

1. Xác định phạm vi kiểm 

toán

- Thiết lập mục tiêu kiểm toán;

- Xác định vị trí (s) được kiểm toán;

- Xác định loại và số lượng gần đúng của 

chất thải được kiểm toán.

2. Thu thập thông tin cơ

bản

Vị trí (s) và ghi lại:
+ Số lao động trong khu vực kiểm toán;

+ Số lượng, chủng loại, vị trí các thùng 

đựng rác trong khu vực kiểm toán.

3. Chuẩn bị cho việc kiểm 

toán

Thu thập dung cụ phục vụ kiểm toán như: 

cân, bảng ghi số liệu;

Chuẩn bị phương tiện, chất tẩy rửa và đồ
bảo hộ lao động (găng tay, quần áo, thuốc 

khử trùng,…..);

Chuẩn bị khu vực phân loại chất thải;
Kiểm tra lại vị trí của thùng đựng chất 
thải.



b. Giai đoạn tiến hành kiểm toán

- Tìm hiểu thủ tục và hệ thống quản lý CTR – CTNH của đơn vị/cơ sở.

- Đánh giá điểm mạnh điểm yếu của hệ thống quản lý CTR – CTNH

của đơn vị/cơ sở.

- Thu thập chứng cứ kiểm toán hoạt động quản lý CTR – CTNH của

đơn vị/cơ sở. Nhập và phân tích dữ liệu thu thập được.

- Đánh giá kết quả thu thập được từ kiểm toán hoạt động quản lý CTR

– CTNH.

- Báo cáo kết quả thu thập về công tác kiểm toán hoạt động quản lý

CTR – CTNH của đơn vị/cơ sở được kiểm toán.

- Đề xuất giải pháp khả thi để khắc phục thiếu xót cho đơn vị/cơ sở

được kiểm toán.



Giai đoạn Bước Nội dung

Giai đoạn 

tiến hành 

kiểm toán

4. Tiến hành kiểm tra thủ tục và hệ thống quản lý CTR – CTNH

5. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống quản lý CTR – CTNH

6. Thu thập 

chứng cứ, 

nhập và phân

tích dữ

Nguồn phát 

sinh CTR, 

CTNH

Hoạt động nào phát sinh CTR?

Hoạt động nào phát sinh CTNH?

Dấu hiệu nào để nhận biết CTNH?

Hoạt đông 

thu gom –

Lưu trữ

Phương tiện thu gom rác có đúng quy định không? Các thùng 

đựng rác có đảm bảo vệ sinh không?

Thời gian lưu giữ rác tại nguồn phát sinh, khu lưu trữ như thế 

nào?

- Điểm hẹn thu gom rác đã hợp lý chưa?

- Điểm trung chuyển rác đã hợp lý chưa?

- Số lượng phương tiện thu gom vận chuyển đã hợp lý chưa? Có 

bao nhiêu thùng chứa rác? Có bao nhiêu xe thu gom rác?

- Khu vực lưu trữ rác có đảm bảo đúng quy định không?

- Mùi hôi, nước rỉ rác từ quá trình thu gom và lưu trữ có ảnh 

hưởng đến khu dân cư lân cận không?

- Độ ẩm khu lưu trữ rác đã hợp lý chưa?

- CTNH được thu gom đúng quy định chưa?

- Thùng chứa CTNH đã được giãn nhán đúng quy định chưa?


